Trường TH Y Jút                                ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
                                                                     MÔN : TOÁN
                                                                       Thời gian : 40 phút                                                                        
 Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng
Câu 1. 1đ (M1): Số lớn nhất trong các số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345              
 b. 1435           

c. 1354                  
 d. 1543

Câu 2. 1đ (M1): Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 7m2cm =…cm là:

a. 72cm            
 b. 702cm             

c. 720cm           
d. 725cm

Câu 3. 1đ (M1): Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 7 ?

    a.   28  :  7          
b.   48  :  6             

c.   81  :  9         
d. 56  :  8

Câu 4. 1đ (M2): x : 6 = 3 (dư 2), giá trị của x là:

a. 20


b. 2             

c. 18              
d. 21

Câu 5: 1đ (M2): Hình bên có: 
a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông 

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

Câu 6:  1đ (M2)  Tìm x, biết:  56  :   x  =  8       
   a.  x = 5                  b.  x = 6                   c.  x = 8   
                  d.   x = 7
 Câu 7: 1đ (M3) Giá trị của biểu thức:   84 : (23 - 20) =
a. 327                    b. 879                   c. 293                       d. 296
Câu 8 .2đ( M3) Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 207 quyển sách, Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách?

Câu 9; 1đ ( M4)  Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm?  
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Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số lớn nhất trong các số: 1345, 1543, 1435, 1354 là:

a. 1345              
 b. 1435           
  c. 1354                   d. 1543

Câu 2. Số thích hợp điền vào chỗ chấm để được 7m2cm =…cm là:

a. 72cm            
 b. 702cm             
c. 720cm           
d. 725cm

Câu 3. Phép tính chia nào dưới đây có kết quả là 7 ?

    a.   28  :  7          b.   48  :  6             
c.   81  :  9         
d. 56  :  8

Câu 4.    x : 6 = 3 (dư 2), giá trị của x là:

   a. 20

b. 2             

c. 18              
d. 21

Câu 5. Hình bên có: 
a. 3 góc vuông

b. 4 góc vuông 

c. 5 góc vuông

d. 6 góc vuông

Câu 6.  Tìm x, biết:  56  :   x  =  8       

   a.  x = 5                  b.  x = 6                  c.  x = 8   
           d.   x = 7
 Câu 7.  Giá trị của biểu thức:   84 : (23 - 20) =

a. 327                    b. 879                   c. 293                    d. 296

Câu 8. Có 5 thùng sách, mỗi thùng đựng 207 quyển sách, Số sách đó chia đều cho 9 thư viện trường học. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách?
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Câu 9. Lớp 3A có 34 học sinh, cần chia thành các nhóm, mỗi nhóm có không quá 6 học sinh. Hỏi có ít nhất bao nhiêu nhóm?  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ ĐÁP ÁN MÔN TOÁN 3
   Mỗi câu khoanh đúng được 1,0 điểm

  Câu 1:  d
  Câu 2: b
  Câu 3: d
  Câu 4: a
  Câu 5: c
  Câu 6: d
  Câu 7: a
  Câu 8.  (2,0 điểm) : 

                                      Giải :

                            Số quyển sách 5 thùng có là:               ( 0,25 điểm)
207 x 5 = 1035 (quyển sách)           ( 0,75 điểm)

              Mỗi thư viện được số quyển sách là:      ( 0,25 điểm)



1035 : 9 = 115  (quyển sách)           ( 0,5 điểm)




Đáp số: 115 quyển sách        ( 0,25 điểm)
           Câu 9.     HS nêu đúng : Có thể chia được ít nhất 6 nhóm học sinh    ( 1,0 điểm)

Cư Bao, ngày 8 tháng 12 năm 2019
DUYỆT CỦA . BGH             Duyệt của Khối trưởng
        Giáo viên ra đề


             Đào Thị Lý
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Năm học: 2019 - 2020

	Mạch kiến thức, kĩ năng
	Số câu và số điểm
	Mức 1
	Mức 2
	Mức 3
	Mức 4
	Tổng
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	Số học
	Số câu
	2
	
	2
	
	1
	
	
	1
	5
	1

	
	Số điểm 
	2,0
	
	2,0
	
	1,0
	
	
	1,0
	5,0
	1,0

	
	Câu số
	1,2
	
	4, 6
	
	7
	
	
	9
	
	

	Đại lượng và đo đại lượng
	Số câu
	1
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Số điểm
	1,0
	
	
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Yếu tố hình học
	Số câu
	
	
	1
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	Số điểm 
	
	
	1
	
	
	
	
	
	1
	

	
	Câu số
	
	
	5
	
	
	
	
	
	
	

	Giải toán có lời văn
	Số câu
	
	
	
	
	
	1
	
	
	
	1

	
	Số điểm 
	
	
	
	
	
	2
	
	
	
	2

	
	Câu số
	
	
	
	
	
	8
	
	
	
	

	Tổng
	Số câu
	3
	
	3
	
	
	1
	
	1
	1
	9

	
	Số điểm
	3,0
	
	3,0
	
	
	2,0
	
	1,0
	1,0
	10

















